Thứ 2 (9/3)
Họ tên:…………………………………….
Lớp:………………………………………

                                    PHIẾU ÔN TẬP
Bài 1: Viết các đơn vị đo khối lượng từ lớn đến bé ……………………………………………………………………………….........
Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a/ 1 dag=………….g                     1 hg =…….dag                    1kg=………. g
    10 g=…………..dag                  10 dag=……hg                    1000g=………kg

b/   8 yến = ……kg                  7 yến 3 kg= …..  kg                15 yến 6 kg =  ……..kg
        5 tạ   = ……kg                  4 tạ 3 yến = …..  kg                  7 tạ 7 yến =  ……..kg
       4 tấn = ……tạ                      6 tấn 5 tạ = …..  tạ                   5 tấn 55 kg = …..kg
     1/5 yến = ……kg                 1/4tạ = …..  kg                          1/8 tấn=  ……..kg

Bài 3: Điền dấu  <, >, = vào chỗ chấm:
          3 tấn 59kg ……..3059kg			9 tấn 756 kg …….1 tạ 4 yến
8 ttạ 8kg ………880kg			475 kg x 8 …….3 tấn 80kg
9 kg 97g ……..9700g			3600 kg : 3 …….12 ttạ 5kg
Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
         1/5 phút = ……giây				2 phút 15 giây  =……. giây 
1/6 phút = ……giây			         5 phút  5 giây  = ……. giây 
1/12 phút = ……giây		        5 phút  50 giây  = ……. giây 
200 năm= .......TK                                1/2 TK = ……năm
Bài 5: Tính 
    225 giây + 135 giây = ……………..		80 giây x 6 = …………….
    572 giây – 32 giây = ……………..		           840 giây: 7 = ……………
Bài 6: Có 1700 kg gạo đựng đều vào các bao, mỗi bao 50 kg. Hỏi cần có bao nhiêu bao để đựng hết 1700 kg gạo?

        Đáp án
Bài 1: Viết các đơn vị đo khối lượng từ lớn đến bé :tấn ,tạ yến, kg, hg, dag, g.
Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a/ 1 dag=10g                     1 hg = 10dag                    1kg= 1000 g
    10 g=1dag                  10 dag= 1hg                    1000g=1kg

b/   8 yến = 80 kg                  7 yến 3 kg= 73kg                15 yến 6 kg =  156kg
        5 tạ   = 500kg                  4 tạ 3 yến = 430kg                  7 tạ 7 yến = 770kg
       4 tấn = 40 tạ                      6 tấn 5 tạ = 65tạ                   5 tấn 55 kg = 5055kg
     1/5 yến = 2kg                      1/4tạ = 25kg                          1/8 tấn= 125kg

Bài 3: Điền dấu  <, >, = vào chỗ chấm:
          3 tấn 59kg  = 3059kg			9 tấn 756 kg > 1 tạ 4 yến
8 tạ 8kg <  880kg			          475 kg x 8 > 3 tấn 80kg
9 kg 97g < 9700g			          3600 kg : 3 < 12 tạ 5kg
Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
         1/5 phút =  12 giây				2 phút 15 giây  = 135 giây 
1/6 phút = 10 giây			         5 phút  5 giây  =  305 giây 
1/12 phút = 5giây		                    5 phút 50 giây  =  350 giây 
200 năm = 2 TK                                    1/2 TK = 50 năm
Bài 5: Tính 
    225 giây + 135 giây =257 giây		80 giây x 6 = 480 giây
    572 giây – 32 giây = 540 giây	          840 giây : 7 = 120 giây
Bài 6: 
             1700 kg gạo cần số bao để đựng hết là: 
                              1700 : 50 =34 ( bao)
                                                           ĐS 34 bao



Thứ 3(10/3)
Họ tên:…………………………………….
Lớp:………………………………………

                                    PHIẾU ÔN TẬP

Bài 1: Cho đoạn văn sau:
           Xe chúng tôi leo chênh vênh trên dốc cao của con đường xuyên tình Hoàng Liên Sơn. Những đám mây trắng nhỏ sà xuống cửa kính ô tô tạo nên một cảm giác bồng bềnh huyền ảo. Chúng tôi đi bên những thác nước trắng xóa tựa mây trời, những rừng cây âm âm, những bông hoa chuối đỏ rực lên như những ngọn lửa.
a.Tìm các danh từ chung, danh từ riêng có trong đoạn văn trên?
 Bài 2: Quan sát cách viết của 2 cột sau

	         A
Đèo Hải Vân
Cầu Thăng Long
Bến Nhà Rồng 
Hồ Hoàn Kiếm
Đầm Dạ Trạch
Tháp Phổ Minh
	       B
Đèo Ngang
Cầu Giấy
Bến Nghé
Hồ Gươm
Đầm Sen, 
Tháp Rùa


Vì sao các tiếng: đèo, cầu, bến , hồ, đầm, tháp ở hia cột A và B viết khác nhau?
 Bài 3: Gạch chân và viết lại cho đúng các danh từ riêng:
a. Sâu nhất là sông bạch đằng
     Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan.
     Cao nhất là núi lam sơn
           Có ông lê lợi trong ngàn bước ra.
b.            bác hồ là vị cha chung
        Là sao bắc đẩu, là vầng thái dương
Bài 4: Tìm danh từ chung, danh từ riêng trong đoạn thơ:
			Về thăm nhà Bác, làng Sen
		      Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng,
			Có con bướm trắng lượn vòng,
		      Có chùm ổi chín vàng ong sắc trời.
			Ngôi nhà thuở Bác thiếu thời.
		      Nghiêng nghiêng mái lợp bào đơi nắng mưa.
Đáp án
Bài 1: danh từ chung:
           Xe, chúng, tôi, dốc , con đường ,đám mây, cửa kính, ô tô, cảm giác, chúng tôi, thác nước, mây trời, rừng cây, bông ,hoa chuối, ngọn lửa.
           danh từ riêng :Hoàng Liên Sơn.
Bài 2: 
Các tiếng: đèo, cầu, bến , hồ, đầm, tháp ở cột A và B viết khác nhau vì:
+ cột A : các tiếng đó là danh từ chung không phải viết hoa
+ cột B: các tiếng đó chỉ 1 địa danh, 1 vùng đất nên là danh từ riêng nên viết hoa.
Bài 3: Gạch chân và viết lại cho đúng các danh từ riêng:
a. Sâu nhất là sông bạch đằng
     Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan.
     Cao nhất là núi lam sơn
           Có ông lê lợi trong ngàn bước ra.
b.            bác hồ là vị cha chung
        Là sao bắc đẩu, là vầng thái dương
Viết lại : Bạch Đằng , Lam Sơn, Lê Lợi, Bác Hồ, Bắc Đẩu
Bài 4
 DT riêng: Bác, làng Sen
 DT chung: nhà, làng, hàng, râm bụt, lửa, con, bướm, chum, ổi, sắc, trời, ngôi nhà, thiếu thời, mái lợp,nắng, mưa




  Thứ 4 (11/3)
Họ tên:…………………………………….
Lớp:………………………………………

PHIẾU ÔN TẬP 

Bài 1: Đặt tính rồi tính
a/ 2820 : 35     b/ 4388 : 49     c/810 866 : 238       d/109 408 :526             
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Tìm X
   517  x  X  =  151 481
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 3: Phân xưởng A có 84 người, mỗi người dệt được 144 cái áo. Phân xưởng B có 112 người, và dệt được số áo bằng phân xưởng A. Hỏi mỗi người ở phân xưởng B đã dệt được bao nhiêu cái áo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                   Đáp án
 
Bài 1: a/ 2820 : 35 = 80 dư 20
      b/ 4388 : 49 = 89 dư 27
      c/810 866 : 238 = 3407
      d/109 408 :526 =  208      
Bài 2 : X= 293
Bài 3: 
Số áo phân xưởng A dệt được là 
          144 x 84 = 12 096 ( cái áo)
Mỗi người ở phân xưởng B dệt được là
           12096 :112 =108 (cái áo)
                   ĐS: 108 cái áo           


        


















Thứ 5 (11/3)
Họ tên:…………………………………….
Lớp:………………………………………

                                    PHIẾU ÔN TẬP
TLV: Viết MB gián tiếp, KB mở rộng cho bài văn  Tả cái trống trường em.



[bookmark: _GoBack]  ………………………………………………………………………………………
                                                  Đáp án: VD
MB: Mỗi lần bước chân đến trường, em lại được gặp lại thày cô giáo, bạn bè thân yêu, gặp lại bàn ghế, bảng đen,…nhưng anh chàng trống bệ vệ ngồi chễm trệ trên giá ngay trên lối đi lên lớp học là đồ vật em yêu quý nhất.
KB: Sau này lớn lên em sẽ đi làm xa trên khắp mọi miền Tổ Quốc, nhưng em luôn nhớ về quê hương, nơi đó có gia đình, có mái trường thân yêu em đã học từ thủa ấu thơ và em vẫn nhớ mãi tiếng gọi “ Tùng! Tùng! Tùng!...” thân thương của anh chàng trống.
